
MA TRẬN BÀI KIỂM TRA GIỮA KÌ I - MÔN SINH HỌC 12
NĂM HỌC 2025 - 2026
	TT
	Chủ đề/Chương
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Tổng
	Tỉ lệ % điểm

	
	
	
	Nhiều lựa chọn
	Đúng/Sai
	
	

	
	
	
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	

	1
	Môi trường và quần thể sinh vật
	Môi trường và các nhân tố sinh thái
	5
	1
	
	
	2
	2
	5TN
	1TN
2ĐS
	2 ĐS
	2.5

	2
	
	Quần thể sinh vật
	5
	1
	
	
	2
	2
	5TN
	1TN
2ĐS
	2ĐS
	2.5

	3
	Quần xã sinh vật và hệ sinh thái
	Quần xã sinh vật
	5
	1
	
	
	2
	2
	5TN
	1TN
2ĐS
	2ĐS
	2.5

	4
	
	Hệ sinh thái
	5
	1
	
	
	2
	2
	5TN
	1TN
2ĐS
	2ĐS
	2.5

	Tổng số câu
	20
	4
	
	
	8
	8
	20 TN
	4TN
8ĐS
	8ĐS
	

	Tổng số điểm
	6
	4
	5
	3
	2
	10

	Tỉ lệ %
	60%
	40%
	50%
	30%
	20%
	100



BẢN ĐẶC TẢ BÀI KIỂM TRA GIỮA KÌ I - MÔN SINH HỌC 12
NĂM HỌC 2025 - 2026

	TT
	Chủ đề/ Chương
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Yêu cầu cần đạt
	TNKQ

	
	
	
	
	Nhiều lựa chọn
	Đúng/Sai

	
	
	
	
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Biết
	Vận dụng

	1
	Môi trường và quần thể sinh vật
	Môi trường và các nhân tố sinh thái
	· Nêu được khái niệm môi trường sống của sinh vật.
· Nêu được khái niệm nhân tố sinh thái. Phân biệt được các nhân tố sinh thái vô sinh và hữu sinh.
· Phân tích được tác động của các nhân tố sinh thái (ánh sáng, nhiệt độ) lên đời sống sinh vật và thích nghi của sinh vật với các  nhân tố sinh thái đó.
· Trình bày được những quy luật về tác động của các nhân tố sinh thái lên đời sống sinh vật
· Phân tích được những thay đổi của sinh vật có thể tác động làm thay đổi môi trường sống của chúng.
· Nêu được khái niệm nhịp sinh học; giải thích được nhịp sinh học chính là sự thích nghi của sinh vật với những thay đổi có tính chu kì của môi trường.
	5
	1
	
	
	2
	2

	2
	
	Quần thể sinh vật
	· Phát biểu được khái niệm quần thể sinh vật (dưới góc độ sinh thái học) và quá trình hình thành quần thể sinh vật.
· Phân tích được các mối quan hệ hỗ trợ và cạnh tranh trong quần thể.
· Trình bày được các đặc trưng cơ bản của quần thể sinh vật (số lượng cá thể/kích thước quần thể, tỷ lệ giới tính, nhóm tuổi, phân bố, mật độ cá thể).
· Phân biệt được các kiểu tăng trưởng quần thể sinh vật (tăng trưởng theo tiềm năng sinh học và tăng trưởng trong môi trường có nguồn sống bị giới hạn).
· Nêu được các yếu tố ảnh hưởng tới tăng trưởng quần thể.
· Trình bày được các kiểu biến động số lượng cá thể của quần thể.
· Giải thích được quần thể là một cấp độ tổ chức sống.
· Nêu được các đặc điểm tăng trưởng của quần thể người; phân tích được hậu quả của tăng trưởng dân số quá nhanh.
	5
	1
	
	
	2
	2

	
	Quần xã sinh vật và hệ sinh thái
	Quần xã sinh vật
	· Phát biểu được khái niệm quần xã sinh vật.
· Phân tích được các đặc trưng cơ bản của quần xã: thành phần loài (loài ưu thế, loài đặc trưng, loài chủ chốt); chỉ số đa dạng và độ phong phú trong quần xã; cấu trúc không gian; cấu trúc chức năng dinh dưỡng.
· Phân tích được các mối quan hệ giữa các loài trong quần xã.
· Trình bày được khái niệm ổ sinh thái và vai trò của cạnh tranh trong việc hình thành ổ sinh thái.
· Phân tích được tác động của việc du nhập các loài mới hoặc giảm loài trong cấu trúc quần xã đến trạng thái cân bằng của hệ sinh thái.
	5
	1
	
	
	2
	2

	
	
	Hệ sinh thái
	· Nêu được khái niệm hệ sinh thái. Phân biệt được các thành phần cấu trúc của hệ sinh thái và các kiểu hệ sinh thái chủ yếu của Trái Đất.
· Phân tích được quá trình trao đổi vật chất và chuyển hoá năng lượng trong hệ sinh thái, bao gồm:
+ Trình bày được khái niệm chuỗi thức ăn, các loại chuỗi thức ăn, lưới thức ăn, bậc dinh dưỡng. Vẽ được sơ đồ chuỗi và lưới thức ăn trong quần xã
+ Trình bày được dòng năng lượng trong một hệ sinh thái; Nêu được khái niệm hiệu suất sinh thái (sản lượng sơ cấp, sản lượng thứ cấp)
· Giải thích được khái niệm tháp sinh thái và phân biệt được các dạng tháp sinh thái
	5
	1
	
	
	2
	2

	Tổng số câu
	
	20
	4
	
	0
	8
	8

	Tổng số điểm
	
	6
	4

	Tỉ lệ %
	
	60%
	40%



